
           ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA CÁC KHOA HỌC LIÊN NGÀNH    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                 Số:    651  /KHLN - ĐT                                  

 Hà Nội, ngày  10 tháng 10 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Về việc xét tặng Học bổng Tinh hoa liên ngành cho sinh viên khóa 2022 

-------------------------------- 

 

Kính gửi:     - Cán bộ quản lý lớp và cố vấn học tập khóa 2022 

    - Các lớp sinh viên khóa 2022 

 

 Khoa Các khoa học liên ngành thông báo về việc xét tặng Học bổng Tinh 

hoa liên ngành cho sinh viên khóa 2022, cụ thể như sau: 

 

 1. Nguyên tắc chung 

1.1. Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật sinh viên của Khoa căn cứ 

Đề án tuyển sinh và thực tế danh sách sinh viên khóa 2022 trúng tuyển nhập học 

để xây dựng tiêu chí cụ thể xét trao học bổng, đảm bảo trao đủ số lượng suất học 

bổng cho từng ngành đúng như công bố đã ghi trong Đề án tuyển sinh đại học 

chính quy năm 2022 của Khoa Các khoa học liên ngành và hài hòa số suất học 

bổng trong từng ngành theo các phương thức xét tuyển và tổ hợp xét tuyển.  

1.2. Xây dựng nhóm xét trao học bổng có chung đặc điểm nguồn tuyển, 

phù hợp khi quy đổi điểm xét trao học bổng trong cùng nhóm; vừa tính đến tỷ lệ 

sinh viên trúng tuyển của nhóm với tổng số sinh viên trúng tuyển nhập học và 

đồng thời, có được tối đa các nguồn tuyển cùng được tham gia xét tuyển. Không 

lập nhóm xét trao học bổng khi có quá ít sinh viên trúng tuyển nhập học.  

 1.3. Xét tuyển theo từng ngành và theo điểm của thí sinh không bao gồm 

điểm ưu tiên. Trong trường hợp sinh viên có điểm xét tuyển bằng nhau thì tính 

đến diện ưu tiên trong tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao 

đẳng ngành Giáo dục mầm non được ban hành theo Thông tư số 08/2022/TT-

BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

 

2. Các nhóm xét trao học bổng cụ thể 

2.1. Sinh viên thủ khoa toàn khóa 

Sinh viên thủ khoa của khóa 2022 của toàn Khoa được xét chọn trong số 

thí sinh của phương thức xét tuyển (PTXT) từ kết quả thi tốt nghiệp THPT (100).  

Sinh viên thuộc ngành đào tạo nào tính vào số suất học bổng của ngành đó.  



2.2. Sinh viên xét tuyển theo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực 

Sinh viên trúng tuyển theo PTXT sử dụng kết quả thi Đánh giá năng lực 

của Đại học Quốc gia Hà Nội (401) của tất cả các ngành được xét chung và có số 

suất học bổng tương ứng với tỷ lệ sinh viên của phương thức này trên tổng số sinh 

viên trúng tuyển nhập học của tất cả các phương thức.  

Số suất học bổng của nhóm là 02 (hai) trong 50/451 sinh viên trúng tuyển. 

Sinh viên thuộc ngành đào tạo nào tính vào số suất học bổng của ngành đó.  

2.3. Sinh viên xét tuyển theo tổ hợp và tương đương 

Sinh viên trúng tuyển theo các PTXT còn lại được xét trao học bổng theo 

tổ hợp xét tuyển (và tương đương) của từng ngành, cụ thể là: 

- Theo PTXT 100 tổ hợp A00, A01 cùng xét (gọi tắt là tổ hợp A). 

- Theo PTXT 100 với tổ hợp C00 cùng xét (gọi tắt là tổ hợp C). 

- Theo PTXT kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (CCNNQT) kết quả học 

tập ở THPT và phỏng vấn (410), sinh viên trúng tuyển  theo PTXT kết hợp 

CCNNQT với điểm thi tốt nghiệp THPT (409), sinh viên trúng tuyển theo PTXT 

100 với các tổ hợp D01, D78 cùng xét (gọi tắt là tổ hợp D). 

Điểm xét trao học bổng theo PTXT 410 và PTXT 409 là tổng điểm 

CCNNQT quy đổi + Toán + Văn, trong đó điểm CCNNQT quy đổi là 10 điểm 

(với mọi trường hợp) còn điểm Toán và Văn lấy từ kết quả thi tốt nghiệp THPT. 

 3. Kết quả xét tuyển 

 Chi tiết ở phụ lục đính kèm thông báo này. 

  

 Học bổng Tinh hoa liên ngành cũng như các học bổng khác đều nhằm 

khuyến khích, động viên sinh viên trong học tập và rèn luyện, được thực hiện 

công khai, công bằng. Vì vậy, các cố vấn học tập và cán bộ quản lý lớp cùng ban 

cán sự các lớp phổ biến nội dung thông báo để sinh viên hiểu rõ, tiếp tục lắng 

nghe phản hồi của sinh viên và báo cáo Chủ nhiệm Khoa, thực hiện đúng quy chế 

dân chủ trong nhà trường.  

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Ban Chủ nhiệm Khoa (để báo cáo); 

- Toàn thể sinh viên (để th/hiện); 

- CVHT, cán bộ QL lớp (để th/hiện); 

- Lưu VT, ĐT, O3. 

 

TL. CHỦ NHIỆM KHOA 

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ CTSV 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG  

 

 

 

 

 

Đinh Việt Hải 

         



THÔNG TIN XÉT TẶNG HỌC BỔNG TINH HOA LIÊN NGÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA 2022 

(kèm theo Thông báo số 651 /TB-KHLN ngày 10 /10/2022 của Chủ nhiệm Khoa Các khoa học liên ngành) 

------------------------------------------------------------------- 

 

1. Ngành Quản trị thương hiệu (8 suất/16 HSA, 1 ưu tiên xét tuyển, 161 tổ hợp) 

 

TT Tiêu chí xét Sinh viên được xét tặng Ghi chú 

Họ và tên Số CCCD Điểm 

1.  Sinh viên có kết quả cao nhất toàn khóa xét theo PTXT 100 Trần Quang Đức 040204026585 28.75  

2.  Sinh viên xét tuyển theo PTXT HSA Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 066304000134 105  

3.  Sinh viên xét tuyển theo PTXT HSA Nguyễn Thị Kiều Trang 001303021619 99  

4.  Sinh viên xét tuyển theo PTXT tổ hợp A (1/5 sinh viên) Phạm Thị Thanh Huyền  034303004202 26.9  

5.  Sinh viên xét tuyển theo PTXT tổ hợp C (3/125 sinh viên) Bùi Thị Diệu Linh 026304000868 28.25  

Phan Thị Thùy Minh 034304002541 28.25  

Lê Nguyễn Triệu Vi 031304003235 28.25  

6.  Sinh viên xét tuyển theo PTXT tổ hợp D (1/31 sinh viên) Nguyễn Hương Giang 035304002419 27.80  

 

2. Ngành Quản lí giải trí và sự kiện (6 suất/145 sinh viên - 20 HAS, 125 tổ hợp) 

 

TT Tiêu chí xét Sinh viên được xét tặng Ghi chú 

(*) Họ và tên Số CCCD Điểm 

1.  Sinh viên xét tuyển theo PTXT tổ hợp A (1/4 sinh viên) Lê Thị Bích Phượng 001304006967 27.35  

2.  Sinh viên xét tuyển theo PTXT tổ hợp C (4/107 sinh viên) Nguyễn Thị Kim Anh 025304006856 27.25 28 

Lý Thị Minh Ánh 022304000623 27.25 28 

Nguyễn Quốc Tuấn 001204053346 27.25 28 

Phan Thị Phương Oanh 025304001057 27.25 27.5 

3.  Sinh viên xét tuyển theo PTXT tổ hợp D (1/14 sinh viên) Nguyễn Anh Thư 001304018680 26.80  

  
(*) Với tổ hợp C, có 6 sinh viên đạt 27.25 điểm (chưa gồm điểm ưu tiên), chọn trao cho 4 sinh viên có điểm cao nhất sau khi cộng điểm ưu tiên 



3. Ngành Quản trị đô thị thông minh và bền vững (3 suất/66 sinh viên - 6 HSA, 60 tổ hợp) 

 

TT Tiêu chí xét Sinh viên được xét tặng Ghi chú 

 Họ và tên Số CCCD Điểm 

1.  Sinh viên xét tuyển theo PTXT tổ hợp A (1/20 sinh viên) Lê Thị Bích Phượng 001304006967 27.35  

2.  Sinh viên xét tuyển theo PTXT tổ hợp D (2/40 sinh viên) 

  

Nguyễn Mai Chi 231304000102 27.50  

Phạm Thị Yến Nhi 036304017439 26.45  

 

4. Ngành Quản trị tài nguyên di sản (3 suất/62 sinh viên - 6 HSA, 56 tổ hợp) 

 

TT Tiêu chí xét Sinh viên được xét tặng Ghi chú 

 Họ và tên Số CCCD Điểm 

1.  Sinh viên xét tuyển theo PTXT tổ hợp C (0/2 sinh viên) - - -  

2.  Sinh viên xét tuyển theo PTXT tổ hợp C (2/45 sinh viên) Ngụy Quốc Bình 024204000976 27.25  

Phan Thị Thảo Vân 040304006328 26.75  

3.  Sinh viên xét tuyển theo PTXT tổ hợp D (1/9 sinh viên) Lê Hải Yến 001304033116 25.80  

 

 Danh sách gồm 20 sinh viên./. 
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